
ÔN LUYỆN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - MÔN TOÁN LỚP 4
Họ và Tên: ............................................................ Lớp: .....................

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Thương của 5 040 và 45 là:

A. 112 B. 110 C. 121 D. 120

Câu 2: Giá trị của biểu thức 42 × 715 – 42 × 615 là:

A. 4 200 B. 42 000 C. 420 D. 29 820

Câu 3: Phân số chỉ số phần không tô màu trong hình vẽ dưới đây là:

A. 4
10

B. 6
10

C. 6
4

D. 1
2

Câu 4: Sắp xếp các phân số 2
5

; 3
2

; 1
10

; 7
20

 theo thứ tự từ bé đến lớn

là:

A. 1
10

; 7
20

; 2
5

;

3
2

B. 3
2

; 2
5

; 7
20

;

1
10

C. 1
10

; 2
5

; 7
20

;

3
2

D. 7
20

; 1
10

; 2
5

;

3
2

Câu 5: Một kho chứa 15 bao gạo nặng tổng cộng 750kg. Thực tế kho
cần chứa 900kg gạo. Hỏi cần thêm bao nhiêu bao gạo cùng loại?

A. 18 bao B. 3 bao C. 5 bao D. 15 bao

Câu 6: Siêu thị nhập về 20 thùng táo có cân nặng như nhau, tổng cân
nặng là 600 kg. Sau một ngày đã bán được 12 thùng. Hỏi siêu thị còn lại



bao nhiêu ki-lô-gam táo?

A. 360 kg B. 240 kg C. 150 kg D. 480 kg

II. Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1: Đặt tính rồi tính:

2 584 × 26 496 080 : 24

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

4 500 × 60 – 120 000 32 400 + 105 600 : 15

Bài 3:
a) Viết các phân số có tử số khác 0 và tổng của tử số và mẫu số bằng 10:

b) Các phân số bé hơn 1: .......................................................................
Các phân số lớn hơn 1: .......................................................................
Bài 4: Điền số hoặc phân số thích hợp vào chỗ trống:
Vận động viên chạy trong 5 ngày (m): 5 100; 4 850; 5 230; 6 000; 4
320.
a) Tổng quãng đường chạy được trong 5 ngày là ................... m.

b) Quãng đường ngày thứ Tư chiếm ........
........

 tổng quãng đường cả tuần.

Bài 5: Tính bằng cách thuận tiện:
65 × 142 + 35 × 256 + 65 × 858 + 35 × 744



Bài 6: Lớp 4A trồng được 52 cây, lớp 4B trồng được 56 cây. Số cây lớp
4C trồng được ít hơn mức trung bình cộng của cả ba lớp là 4 cây. Hỏi
lớp 4C trồng được bao nhiêu cây?


